
PHÒNC. GD&DT DÔNG TRIÍiU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỞNG TH HỎNG THÁI DỎNG Dộc lạp - Tự (lo - Hạnh phúc

Sổ: 34/TB-THHTĐ Hồng Thái Đông, ngày 5 thủng 6 năm 2024

THÔNG IỈÁO
Công khai Nội dung Nội dung Thông tư 36: Chất lượng học kì 2 năm học 

2023-2024, Đội ngũ, CSVC; Các khoàn thu dịch vụ năm học 2023-2024; Nghị 
quyết Hội đồng trường phiên họp thứ 3 năm học 2023 -2024; Quyết định đánh 

giá xcp loại Vicn chức, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, Thi đua khen
thường năm học 2023 -2024

Căn cứ Nghị định sổ 04/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 09/01/2015 "Nghị đinh về thực 
hiện dân chù trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự  nghiệp 
công lập ” cùa Chính Phủ;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giảo dục và đào tạo 
hệ thong giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số ỉỈ/2020/TT-BGD&ĐT ngày 19/05/2020 cùa Bộ Giảo 
dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện dán chù trong hoạt động cùa cơ sở 
giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT- BGDĐTngày 04/09/2020 Thông tư ban hành 
Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Cóng văn sổ Ỉ355/PGD&ĐT ngày 25/08/2023 cùa Phòng GD&ĐT 
về việc hướng dan thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiếu học, năm học 2023-2024;

Căn cứ vào kế hoạch sổ 53/KH-THHTĐ ngày 29/08/2023 cùa Tncờng TH Hồng 
Thái Đông về việc Thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024;

Căn cứ kế hoạch sổ 68/KH-THHTĐ ngày 16/09/2023 cùa Trường TH Hồng 
Thải Đông về việc Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024;

Cân cử kế hoạch sổ 47/KH-THHTĐ ngày 28/8/2023 cùa Trường TH Hồng 
Thái Đông về việc thực hiện công khai năm học 2023-2024;

Căn cứ Quyết định sổ 128/OĐ-THHTĐ ngày 05 tháng 06 năm 2024 cùa 
trường Tiểu học Hong Thái Đông về việc công khai Nội dung Thông tư 36: Chat 
lượng học kì 2 năm học 2023-2024, Đội ngũ, CSVC; Các khoản thu dịch vụ năm 
học 2023-2024; Nghị quyết Hội đồng trường phiên họp thứ 3 năm học 2023 -2024; 
Quyết định đánh giả xếp loại Viên chức, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiêu học, 
Thi đua khen thưởng năm học 2023 -2024

I. Truửng Tiểu học Hồng Thái Đông thông báo công khai Nội dung Thông 
tư 36: Chất lượng học kì 2 năm học 2023-2024, Đội ngũ, CSVC; Các khoản 
thu dịch vụ năm học 2023-2024; Nghị quyết Hội đồng trưòng phiên họp thứ 3
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năm học 2023 -2024; Quyết định đánh giá xếp loại Viên chức, Chuẩn nghề 
nghiệp giáo viên Tiểu học, Thi đua khen tliuỏng năm học 2023 -2024 cụ thể 
nhu* sau:

1. Nội dung Thông tư 36: Chất lượng học ki 2 năm học 2023-2024, Đội ngù, 
CSVC; Các khoản thu dịch vụ năm học 2023-2024;

2. Nghị quyết Hội đồng trường phiên họp thứ 3 năm học 2023 -2024;
3. Quyết dịnh đánh giá xếp loại Viên chức, Chuẩn nghề nghiệp giáoviên 

Tiểu học, Thi đua khen thưởng năm học 2023-2024;
II. Thò‘i gian công khai: 30 neày (từ ngày 05/06/2024 đến ngày

05/07/2024)
III. Địa điểm công khai: Bcàng thông báo, trang vveb của nhà trường.

Trên đây là Thông báo công khai Nội dung Thông tư 36: Chất lượng học kỉ 2 năm 
học 2023-2024, Đội ngù, CSVC; Các khoản thu dịch vụ năm học 2023-2024; Nghị 
quyết Hội dồng trường phiên họp thứ 3 năm học 2023 -2024; Quyết định đánh giá 
xếp loại Viên chức, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, Thi đua khen thường 
năm học 2023 -2024 cùa trường Tiểu học Hồng Thái Đông.
Noi nhận:
- CBGV-NV(n/b);
- Lưu: HSCK.
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PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒNG THÁI ĐÔNG

Biểu mẫu 6

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiếu học thực tế, Cuối HKII năm học 2023- 2024

STT Nội dung Tổng số
Chia ra theo khối lớp

Lóp 1 Lớp 2 Lóp 3 Lóp 4 Lóp 5
I Tổng số học sinh 897 175 158 175 207 182

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 897 175 158 175 207 182

III Số học sinh chia theo năng lực, 
phẩm chất

1 Năng lực

a. Tự phục vụ, tự quản 182 182

Chia ra: - Tốt 149 149

- Đạt 42 42

- Cần cố gắng 0 0

b. Giao tiếp, họp tác 182 182

Chia ra: - Tốt 139 139

- Đạt 43 43

- Cần cố gắng 0 0

c. Tự học và giải quyết vấn đề 182 182

Chia ra: - Tốt 128 128

- Đạt 54 54

- Cần cố gắng 0 0

2 Phẩm chất

a. Chăm học, chăm làm 182 182

Chia ra: - Tốt 134 134

- Đạt 48 48

- Cần cố gắng 0 0

b. Tự tin, trách nhiệm 182 182

Chia ra: - Tốt 134 134

- Đat 48 48

- Cần cố gắng 0 0

c. Trung thực, kỷ luật 182 182

Chia ra: - Tốt 143 143

- Đat 39 39

- Cần cố gắng 0 0

d. Đoàn kết, yêu thưorng 182 182

Chia ra: - Tốt 147 147
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- Đạt 35 3 5

- Cần cố gắng 0 0
♦ v ề  năng lực chung

1. Tự chủ và tự học 715 1 7 5 158 175 2 0 7

Chia ra: - Tốt 538 1 4 2 117 128 151

- Đạt 177 33 41 4 7 56

- Cần cố gắng 0 0

2. Giao tiếp, họp tác 715 175 158 175 2 0 7

Chia ra: - Tốt 542 146 117 128 151

- Đạt 173 2 9 41 4 7 5 6

- Cần cổ gắng 0 0

3. Giải quyết vấn đề và sáng tạo 715 175 158 175 2 0 7

Chia ra: - Tốt 543 149 117 127 1 5 0

- Đạt 172 2 6 41 4 8 5 7

- Cần cố gắng 0 0

* v ề  năng lực đặc thù

l.Ngôn ngữ 715 175 1 5 8 175 2 0 7

Chia ra: - Tốt 542 145 117 129 151

- Đạt 172 2 9 41 4 6 5 6

- Cần cố gắng 1 1 0

2. Tính toán 715 175 158 175 2 0 7

Chia ra: -Tốt 540 145 117 127 151

- Đạt 175 3 0 41 4 8 56

- Cần cố gắng 0 0

3. Khoa học 715 175 158 175 2 0 7

Chia ra: - Tốt 541 144 117 128 1 5 2

- Đạt 174 31 41 4 7 55

- Cần cố gắng 0 0

4. Công nghệ 382 175 2 0 7

Chia ra: - Tốt 282 128 1 5 4

- Đạt 100 4 7 53

- Cần cố gắng 0 0

5. Tin học 382 175 2 0 7

Chia ra: - Tốt 280 128 152

- Đạt 102 4 7 55

- Cần cố gắng 0 0

6. Thẩm mĩ 715 175 158 175 2 0 7

Chia ra: - Tốt 547 150 117 128 152

- Đạt 168 2 5 41 4 7 5 5
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- cần cố gắng 0 0

[7. Thể chất 715 175 158 175 207

Chia ra: -Tốt 548 150 117 128 153

- Đạt 167 25 41 47 54

- Cần cố gắng 0 0
* v ề  phẩm chất chủ yếu

1. Yêu nước 715 175 158 175 207

Chia ra: - Tốt 561 151 122 137 151

- Đạt 154 24 36 38 56

- Cần cố gắng 0 0

2. Nhân ái 715 175 158 175 207

Chia ra: -Tốt 556 147 122 137 150

- Đạt 159 28 36 38 57

- Cần cố gắng 0 0

3. Chăm chỉ 715 175 158 175 207

Chia ra: - Tốt 552 148 116 137 151

- Đạt 163 27 42 38 56

- Cần cố gắng 0 0

4. Trung thực 715 175 158 175 207

Chia ra: - Tốt 562 151 124 137 150

- Đạt 153 24 34 38 57

- Cần cố găng 0 0

5. Trách nhiệm 715 175 158 175 207

Chia ra: - Tốt 560 154 118 137 151

- Đạt 155 21 40 38 56

- Cần cố gắng 0 0
* x ế p  loại GD 897 175 158 175 207 182

Chia ra: -HTXS 331 84 64 51 73 59

- HTT 279 47 40 67 73 52

- HT 286 43 54 57 61 71

- CHT 1 1 0 0

IV
S ố  học sinh chia theo kết quả 
học tập

V Tổng hợp kết quả cuối năm

1. Tiếng Việt 897 175 158 175 207 182

Chia ra: - Hoàn thành tốt 696 146 135 152 177 86

- Hoàn thành 2 0 0 28 23 23 30 9 6

- Chưa hoàn thành 1 1 0 0

2.Toán 897 175 158 175 207 182
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Chia ra: - Hoàn thành tốt 716 169 138 136 191 82

- Hoàn thành 181 6 20 39 16 100

- Chưa hoàn thành 0 0 0

3.Khoa học 389 2 0 7 182

Chia ra: - Hoàn thành tốt 355 X X X 198 157

- Hoàn thành 34 X X X 9 25

- Chưa hoàn thành 0 X X X 0 0

4.Lịch s ử  &  Địa lý 389 2 0 7 182

Chia ra: - Hoàn thành tốt 302 X X X 195 107

- Hoàn thành 87 X X X 12 75

- Chưa hoàn thành 0 X X X 0 0

5. Ngoại ngữ 564 175 2 0 7 182

Chia ra: - Hoàn thành tốt 424 159 171 94

- Hoàn thành 140 16 36 88

- Chưa hoàn thành 0 0 0

6.Tiếng dân tộc X X X X X

Chia ra: - Hoàn thành tốt X X X X X

- Hoàn thành X X X X X

- Chưa hoàn thành X X X X X

7.Tin học 564 175 207 182

Chia ra: - Hoàn thành tốt 468 X X 155 195 118

- Hoàn thành 96 X X 2 0 12 6 4

- Chưa hoàn thành 0 X X 0 0

Ỉ.Đao đức 897 175 158 175 2 0 7 182

Chia ra: - Hoàn thành tốt 702 142 123 142 158 137

- Hoàn thành 195 33 35 33 4 9 45

- Chưa hoàn thành 0 0 0

9 .Tự nhiên v à  X ã  hội 508 175 158 175 X X

Chia ra: - Hoàn thành tốt 399 138 119 142 X X

- Hoàn thành 109 37 39 33 X X

- Chưa hoàn thành 0 X X

lO.Âmnhạc 897 175 158 175 2 0 7 182

Chia ra: - Hoàn thành tốt 660 138 117 129 153 123

- Hoàn thành 237 37 41 4 6 54 59

- Chưa hoàn thành 0 0 0

11.Mĩ thuật 897 175 158 175 2 0 7 182

Chia ra: - Hoàn thành tốt 669 138 120 133 155 123

- Hoàn thành 228 37 38 42 52 59
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- Chưa hoàn thành
0 0 0

12. Kỹ thuật 182 X X X X 182

Chia ra: - Hoàn thành tốt 140 X X X X 140

- Hoàn thành 42 X X X X 42

- Chưa hoàn thành 0 X X X X 0

13. Hoạt động trải nghiệm 715 175 158 175 207 X

Chia ra: - Hoàn thành tốt 564 146 119 144 155 X

- Hoàn thành 143 29 31 31 52 X

- Chưa hoàn thành 0 0 X

14. Thể dục/GDTC 897 175 158 175 207 182

Chia ra: - Hoàn thành tốt 692 138 120 132 160 142

- Hoàn thành 205 37 38 43 47 40

- Chưa hoàn thành 0 0 0

15. Công nghê 382 X X 175 207 X

Chia ra: - Hoàn thành tốt 455 X X 256 199 X

- Hoàn thành 27 X X 19 8 X

- Chưa hoàn thành 0 X X 0 0 X

V Tổng họp kết quả cuối năm X X X X X

1 Lên lóp
(tỷ lê so với tổng số)

896 174 158 175 207 182

HS ở lại lóp 1 1 0 0 0 0

2 Khen thưởng 608 129 104 118 146 111

a
Chia ra: - HSXS ( HSXS 
trong hoc tâp và rèn luyện)

331 84 64 51 73 59

b
- HS Tiêu biểu (HS khen từng 
măt)

277 45 40 67 73 52

Hồng Thái Đông, ngày 01 tháng 06 năm 2024

I)Ìíọ^TThịThuý Hằng
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Ệ s  ÌNCI cm w >TO Ô N Ơ  TRIỀU CỘNG IIỎA XÃ l l ộ l  C l lử  NGHĨA V lpT  NAM

„ t r r n ư ờ N G  Tll HỎNG 'I HÁI DÔNG Dộc IẠp - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: VCVn Ọ-I IĐT //rj/W 77/«/ ỡó/ụr. /Wửy 25 tháng 5 năm 2024

NGIIỊ QUYKT
llội đồng InrờnỊỉ phiên họp thử hỉi 

Năm học 2023-2024

Cân cứ  Nghị định sổ  24/202Ỉ/ND-CP ngày 23 tháng 03 năm 202/ Quy định 
việc quản lý trong cơ  sở  giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ  thông công lập;

Căn cử  Thông tư  số 28/2020/TT-BGDDT ngày 04 thảng 9 năm 2020 cùa Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cử  Công văn sổ  2343/SGDDT-TCCBQLCL ngày 23/08/2021 cùa Sở Giáo 
dục và Đào tạo về việc hướng dan triển khai, thực hiện quy định về Hội đồng trường;

Căn cứ  Ouyết định sổ  Ỉ8Ỉ6/QĐ-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2023 Quyết 
định về việc công nhận Chù tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 doi với các 
trường Tiểu học Hồng Thái Đông;

Căn cứ  Quyết định số 28Ỉ7/QD-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2023 về việc 
Kiện toàn hội đồng trường Tiểu học Hồng Thái Đông nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ  Biên bàn cuộc họp hội đồng trường tại phiên họp thứ ba vào ngày  
25/05/2024 cùa Hội đồng trường Tiểu học Hồng Thái Đông năm học 2023-2024,

Hội đồng trường Trường Tiểu học Hồng Thái Đông,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất kết quà thực hiện các nội dung chỉ tiêu đã dề ra trong Nghị 

quyết Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, Người lao động đầu năm ngày 03/10/2023  
và Nghị quyết Hội đồng trường ngày 03/08/2023. Nhất trí Báo cáo kêt quả thực hiện 
nhiệm vụ năm học 2023-2024, kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-2025 và 
phương hướng hoạt động hè năm 2024.

Điều 2. Hội đồng trường giao cho bà Dương Thị Thúy Hằng, Hiệu trường, 
phổ biến tới cha mẹ học sinh thông qua Ban Đại diện cha mẹ học sinh, phổ biến kết 
quả trước Hội đồng sư phạm nhà trường, báo cáo lãnh đạo cấp trên. Căn cứ Nghị 
quyết của Hội đồng trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-2025, 
kế hoạch hoạt động hè năm 2024 phù hợp với nội dung Nghị quyết dã dề ra.

Điều 3. Các thành viên của Hội đồng trường có trách nhiệm giám sát việc 
thực hiện nghị quyết và có báo cáo với Hội đồng trường trong phiên họp đầu năm 
học 2024-2025. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn báo cáo Chủ 
tịch Hội đồng trường để phối hợp với Hiệu trưởng cùng tháo gờ.
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Điều 4. Nghị quyết dà được Hội dồng trường biểu quyết thông qua vói ti lệ 
100%. Nghị quyết này có hiệu lực kổ từ ngày ký, các bộ phận, tổ chức đoàn thẻ và 
các thành vicn Hội dồng trường chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỎNG tr ư ờ n g  
CHỦTỊCH

Nơi Iiliộn:
- Phòng GD&ĐT (b/c)
- TTUBND xà HTĐ (b/c);
- Cấp ủy Chi bộ trường(n/b);
- Các thành vicn I lội dồng trường (t/h);
-1 liệu trưởng, các doàn thổ nhà trường (t/h); 
-Lưu: HSHDT.

.

I)trong Thị Thủy Hang 
(Hiệu trưởng)
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PIIÒNCi GD & DT DÒNG TRIỀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỞNG TH HỎNG THẢI DỒNG Độc lộp  _ Tự do - Hạnh phúc

sổ: 122 /QĐ-THHTĐ Hồng Thải Đông, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận kết quà đánh giá, xếp loại viên chức 

Năm hoc 2023 - 2024

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIẾU HỌC HÒNG THÁI ĐÔNG

Căn cứ thông tư 28/2020/ TT -  BGD D T ngày 04/09/2020 cùa Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Diều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Luật sữa đối bổ sung một sổ diều của luật 
cản bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định sổ 90/2020/ND-CP ngày 13/8/2020 cùa Chính phù về đánh 
giá, xếp loại chat lượng cản bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 48/2023/ND-CP ngày 17/07/2023 cùa Chính phù về sửa 
doi bo sung một sổ diều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 cùa 
Chinh phủ về đảnh giá, xép loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ quy dinh số 124- OD/ TW ngày 04/10/2023 cùa Ban Chấp hành 
Trung ương Quy định về việc kiêm diem đảnh giá.

Căn cứ vào Quyết định sổ 30/2023/ QD- UBND ngày 20/11/2023 cùa ủy  ban 
nhân dân Tinh Quàng Ninh Quyết định ban hành quy định đánh giá, xêp loại cản 
bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan tố chức hành chinh, sự nghiệp công 
lập thuộc ủ y  ban nhân dán Tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định sổ 1299/QD-UBND ngày 08/11/2021 cùa ủy ban nhân 
dán thị xà Đông Triều về việc ban hành Quy chế đảnh giá, xếp loại chát lượng cán 
bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cộng lập 
thuộc ủ y  ban nhăn dân thị xã Đóng Triều;

Căn cứ công văn sổ 856/PGD&ĐT ngày 21/5/2024 cùa phòng Giảo dục và Đào 
tạo DỏngTriểu về việc triển khai công tác đánh giá xép loại viên chức năm học 
2023-2024;

Căn cứ vào biên bản dành giá xẻp loại viên chức năm học 2023-2024 ngày 
24/5/2024 cùa trường Tiểu học Hồng Thái Đông;

Xét dề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH:

Diều I: Đánh giá, xếp loại viên chức dối với 45 giáo viên, nhân viên trirờng 
Tiểu học Hồng Thái Đông, năm học 2023-2024 (Có dành sách kèm theo).
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Hoàn thành xuât săc nhiệm vụ: 7 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 38

Điều 2: Kct quà dánh giá, xếp loại cá nhân viên chức năm học 2023-2024 là 
căn cử dổ xếp loại thi dua, bình xct khen thường hằng năm.

Điều 3: Các bộ phận, cá nhân ônu. (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành quyết dịnh này. Quyết dịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

i\ư i nliộn:
- Như Diều 3 ( t/h);
- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

Dirong Thị Thúy Hằng
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ỊịỴ ỴDANH SÁCH
Công nhận kết quả tlánli giá, xep loại viên chức năm học 2023-2024

(Kèm theo Quyết iỉịnh số: I22/ỌD-THHTD ngày 24 /5 /2024 cùa Trường TH Hồng Thải Dông)

Stt Ho vù tên • Chức vụ xếp loại
HTXS H IT HT

1 Hà Thị Thu Hương TTTÔ 1 X

2 Phạm Thị Thu Hà TT Tô 2 +3 X

3 Nguyền Thị Kim Oanh TT Tô 4+5 X

4 Nguyền Thị Thu Giáo viên
5 Hà Thị Kim Oanh Giáo viên X

6 Vương Thị Hương Giáo viên
7 Vù Thị Dung Giáo viên X

8 Dươníi Thị Duyên Giáo viên X

9 Nguyền Thị Thanh 1 là Giáo viên X

10 Bùi Thị Bình Giáo viên X

11 Lê Thị Thu Hiên Giáo viên X

12 Nguyền Thị Huệ Giáo viên X

13 Từ Thị Huyền Giáo viên
14 Nguyền Thu Hương GV- TP tố 1 X

15 Bui Thị Ly Giáo viên X

16 Lưu Thị Hằng Nga Giáo viên X

17 Nguyền Thị Hằng Nga GV- TPT Đội X

18 Trần Thị Nga Giáo viên X

19 Nguyền T Phương Nghĩa Giáo viên X

20 Vù Thị Qué Giáo viên X

21 Đoàn Thị Như Ọuỳnh Giáo viên X

22 Hoàng Ngọc Thuỳ Tâm Giáo viên X

23 Vương Minh Thu Giáo viên X

24 Đỗ Thị Thuý Giáo viên X

25 Phạm Thị Thuý Giáo viên X

26 Bùi Thị Mỳ Thủy Giáo viên X

27 Nguyền Thị Thủy Giáo viên X

28 Phạm Thị Minh Trâm Giáo viên X

29 Nguyền T. Quỳnh Trang G V - BTĐTN X

30 Nguyễn Tiển Vù GVTP tố 4+5 X

31 Hoàng Thanh Thúy Giáo viên X

32 Vù Thị Thanh Thêm Giáo viên X
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33 Đồ Thị I lài Gi cáo viên X

34 Vũ Thị Xuân Hương G V - PCTCĐ X

35 Lê Thị Thanh Gicáo viên X

36 Hà Thu 1 lường Giáo viên X

37 Vũ Thị Kiều Loan GV-TP tổ 2+3 X

38 Nguyền Thị Ngọc Giáo viên X

39 Đào Thị Minh Phượng Giáo viên X

40 Đoàn Thị Thu Thào Giáo viên X

41 Nguyền Thị Châu Giang Giáo viên X

42 Nguyền Thị Thoa Giáo viên X

43 Hoàng Thị Hằng TBTV thù quỳ X

44 Khúc Thị Trang Kế toán X

45 Phạm Thị Thúy NV VP - y tể X

( Ắn dịnh dành sách trên cỏ 45 người)
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PHÒNG (il)ADI I III XẢ DỎNG TRIÍill CỘNG IIÒA XẢ llộ l CHỦ NGHĨA V IỆT NAM 
I RlfONG III IIONíì IIIÁI DONG Dộc lâ p -T ư d o - Ilanli phúc

nồng Thái Dông, ngày 25 tháng 05 nám 2024

BIÍ.N HÀN
Clin I lội dồng Thi (lua, Khen thưởng tririVnji Tiểu học Hồng Thái Dông 

Ve vỉộc xót (liivộl các (lanh liiộu thi (lua, hình (hức khen (hưởng doi với các 
tập thể và cá nhân năm hục 2023-2024

I. Thời gian: 14h00 phút ngày 25 tháng 5 năm 2024
II. I)ịa íliểm: Vân phòng trường Tiểu học I lông Thái Dông
III. Thành phần: Toàn the ỉ lội dồng Thi dua - Khen thưởng trường, gồm:
1. Chù tịch Hội đồng TĐ-KT: Bà Dương Thị Thúy Hằng - Hiệu trường
2. Phó Chù tịch III) TD-KT: Bà Vũ Thị Xuân Hương - PCT công doàn
3. Thư kí: Bcà: Từ Thị Huyền - Thư ký HĐ nhà trường
4. Các uỷ vicn:

+ Bà: Hoàng Văn Dương - Phó Hiệu trưởng 
+ Bà: Trần Thị Thu Hằng - PHT, CTCĐ 
+ Bà: Hà Thị Thu Hương - Tổ trường chuyên môn tổ 1 
+ Bà: Phạm Thị Thu Hà - Tồ trường chuyên môn tổ 2+3 
+ Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh - Tổ trường chuyên môn tổ 4+5 
+ Bà: Phạm Thị Thúy - Tổ trường tổ Văn phòng 
+ Bà: Nguyễn Thị Hang Nga - Tông phụ trách Đội 
+ Bà: Nguyền Thị Quỳnh Trang - Bí thư chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
+ 30 giáo viên chủ nhiệm các khối lớp.

IV. Nội dung:
1. Cá nhân, tổ chức, doàn thể cùa Hội dồng thi dua trường Tiêu học Hông 

Thái Đông báo cáo kết quà thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024.
2. Các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng báo cáo đánh giá công tác thi dua 

trong năm học 2023-2024.
3. Hội dồng Thi đua - Khen thường nhà trường đề xuất các danh hiệu Thi 

đua - Khen thường, sau khi đề xuất và phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 
học 2023-2024, đánh giá thành tích của tập thể nhà trường và cá nhân, 100% 
thành viên cùa Hội đồng Thi dua - Khen thường trường Tiểu học Hồng Thái 
Đông dà nhất trí đề nghị cấp trên công nhận các danh hiệu Thi dua - Khen thường 
cùa tập thể và cá nhân năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
A. DANH HIỆU THI ĐUA:
I. Tập thể:

Trường: Tập thể Lao động tiên tiến.

I
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II. Cá nliâii:
1. Danh liiỹu LI) IT: 48/48 cá nhân.
1. Dương Thị Thúy 1 lằng 25. Dỏ Thị Thúy

2.1 loàng Vãn Dương 26. Từ Thị Huycn

3. Trân Thị Thu 1 lằng 27. Hoàng Thanh Thúy

4. Hà Thị Thu Hương 28 Phạm Thị Minh Trâm

5. Nguyền Thu 1 lương 29. Vtrơng Thị 1 lương
6. Nguyền Thị Thoa 30. Dương Thị Duycn
7. Nguyền Thị Thu 31. Vũ Thị Dung
8. Bùi Thị Ly 32. Đoàn Thị Thu Thào
9. Nguyền Phương Nghĩa 33. Nguyễn Châu Giang
10. Phạm Thị Thu Hà 34. Nguyền Thị Thanh Hà
11. Vù Thị Kiều Loan 35. Trần Thị Nga
12. Nguyền Thị Thủy 36. Nguyền Thị Hằng Nga
13. Le Thị Thu Hiên 37. Bùi Thị Binh
14. Nguyền Thị Quỳnh Trang 38. Nguyễn Thị Ngọc
15. Bùi Thị Mỹ Thùy 39. Hoàng Ngọc Thùy Tâm
16. Vũ Thị Thanh Thêm 40. Hà Thu Hường
17. Đào Minh Phượng 41. Phạm Thị Thúy
18. Đỗ Thị Hài 42. Nguyền Thị Huệ
19. Vù Thị Quế 43. Le Thị Thanh
20. Hà Thị Kim Oanh 44. Lưu Thị Hằng Nga
21. Đoàn Thị Như Quỳnh 45. Vương Minh Thu
22. Nguyền Thị Kim Oanh 46. Phạm Thị Thúy
23. Nguyền Tiền Vũ 47. Hoàng Thị Hằng
24. Vũ Thị Xuân Hương 48. Khúc Thị Trang

2. Danh hiệu CSTĐ cơ sở: 07/48 cá nhân.
- Bà: Vũ Thị Xuân Hương
- Bà: Nguyền Tiến Vù
- Bà: Đỗ Thị Thúy
- Bà: Hoàng Ngọc Thùy Tâm
- Bà: Hà Thu Hường
- Bà: Nguyền Thị Thoa
- Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

3. Đe nghị danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh: 0 
B. ĐÈ NGHỊ KHEN THƯỞNG.
1. Tập thể:

- Sở GD&ĐT tinh Quàng Ninh tặng Giấy khen.
2. Cá nhân:
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- Đề nghị UBND tình tậng Bung khen: 02 cá nhân: 
+ Bà: Nguyen Thị Kim Oanh
+ Bà: Vù Thị Kiều Loan
- Đồ nghị Sờ GD&DT tụng Giầy khen: 02 cá nhân: 
+ Bà: Phạm Thị Thu Hà
+ Bà: Bùi Thị Bình
- l)ề nghị UBND thị xã tặng Giầy khen: 07 cá nhân: 
+ Bà: Nguyền Thị Thanh Hà
+ Bà: Trần Thị Nga 
+ Bà: Nguyền Thị 1 lằng Nga 
+ Bà: Nguyền Phương Nghĩa 
+ Bà: Hoàng Thanh Thúy 
+ Bà: Phạm Thị Thúy 
+ Bà: Hoàniỉ Thị Hang

3. Khen cao: Không
Biên bàn kết thúc hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày./.

Thư ký CHU TỊCH HĐ TĐ-KT 
HIỆU TRƯỜNG

Tỉr Thị Huyền
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